
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 87, Ngõ 182 Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

02/12/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU RACCOON

0110198088

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP 
KHẨU RACCOON
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: RACCOON TRADING AND IMPORT 
EXPORT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: RACCOON TRADING AND IMPORT EXPORT CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0396 822880
Email: xnkraccoonco.ltd@gmail.com

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
(không hoạt động tại trụ sở)

4631

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu thực phẩm đóng hộp; thực 
phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng; thực 
phẩm chế biến sẵn; cà phê; sữa và các sản phẩm từ sữa, bánh 
kẹo, mứt, sôcôla, cacao và mỳ sợi, mỳ khô, mỳ an liền, bún 
khô, phở khô, miến khô, cháo ăn liền và các sản phẩm chế biến 
từ ngũ cốc, bột, tinh bột. Bán buôn, xuất nhập khẩu nguyên 
liệu và gia vị thực phẩm; nguyên liệu pha chế đồ uống. Bán 
buôn, xuất nhập khẩu chè; đường; thủy hải sản; thịt và các sản 
phẩm từ thịt; rau củ quả; thực phẩm khô, đông lạnh; thực phẩm 
hữu cơ; thực phẩm khác (không hoạt động tại trụ sở). 

4632(Chính)

3. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu đồ uống có cồn; đồ uống 
không có cồn

4633

4. Dịch vụ đóng gói
( trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)

8292

5. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

6. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ nhiều loại hàng hóa trong siêu thị, trung tâm 
thương mại, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng bách hóa: quần áo, 
giày dép, đồ dùng, hàng ngũ kim, mỹ phẩm, đồ trang sức, đồ 
chơi, đồ thể thao, lương thực, thực phẩm, trong đó lương thực, 
thực phẩm, đồ uống hoặc sản phẩm thuốc lá thuốc lào chiếm tỷ 
trọng nhỏ hơn các mặt hàng khác 
(trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, 
vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền 
kim khí)

4719

7. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

8. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

9. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

10. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

11. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001091021084

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 409/84 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 409/84 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

PHẠM TUẤN NGHĨA Nam
03/02/1991 Kinh Việt Nam

12/09/2022 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001091021084
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 409/84 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 409/84 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM TUẤN NGHĨA Nam

03/02/1991 Kinh Việt Nam

12/09/2022 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

3/3Thời gian đăng từ ngày 02/12/2022 đến ngày 01/01/2023


